
TT Họ và tên Lớp Ngày sinh Giới tính Dân tộc Đối tượng Địa chỉ Ghi chú

1 H' Lin Đa - Dăk Căt 10A1 27/07/2007 Nữ Mnông HN Nam Ka

2 H Luyến Pang Ting 10A1 30/06/2006 Nữ Mnông Khuyết tật Nam Ka

3 Thào Thị Mân 10A1 10/05/2007 Nữ Mông HN Quảng Hòa

4 Trương Thị Mĩa 10A1 17/05/2007 Nữ H'Mông HN Quảng Hòa

5 H' Ngân Ja 10A1 04/09/2007 Nữ Mnông HN Nam Ka

6 H - Phìn Bu Dơng 10A1 29/11/2007 Nữ Mnông CN Nam Ka

7 Lương Văn Tài 10A1 21/03/2007 Nam Tày HN Quảng Hòa

8 Sùng A Tấn 10A1 19/03/2005 Nam Mông Đắk Nuê

9 Phạm Anh Thái 10A1 13/11/2007 Nam Thái Earbin

10 Lương Văn Giao 10A1 29/03/2006 Nam Thái HN Quảng Hòa

11 Lê Thị Phương Thanh 10A1 26/02/2007 Nữ Mường HN Earbin

12 Lữ Thoa Bkrông 10A1 01/11/2007 Nữ Mnông HN Earbin

13 Cao Thị Thực 10A1 15/08/2007 Nữ Mường CN Nam Ka

14 Ma Thị Hồng Thương 10A1 14/07/2007 Nữ H'Mông HN Quảng Hòa

15 Yôk Se Thủy 10A1 23/04/2006 Nữ Mạ HN Quảng Hòa

16 Ma A Tị 10A1 15/05/2006 Nam Mông HN Đắk Nuê

17 Hà Văn Toàn 10A1 20/02/2007 Nam Thái Earbin

18 Bế Thanh Tùng 10A1 21/01/2007 Nam Tày HN Quảng Hòa

19 H' Viết Ênuôl 10A1 01/03/2007 Nữ Ê-đê Nam Ka

20 Lương Quang Vinh 10A1 15/06/2007 Nam Mường Earbin

21 Lù Quáng Giàu 10A1 15/02/2006 Nam Mông HN Quảng Hòa

22 Hoàng A Hành 10A1 14/11/2005 Nam Mông HN Đắk Nuê

23 Hà Thị Mỹ Hạnh 10A1 16/07/2007 Nữ Thái Earbin

24 Sùng Thị Hoa 10A1 05/12/2006 Nữ Mông HN Quảng Hòa

25 H Ja Lê Knul 10A1 02/04/2007 Nữ Ê-đê Nam Ka

26 Hoàng Trung Kiên 10A1 25/05/2007 Nam Nùng Quảng Hòa

27 Lý Thị Lan 10A1 12/10/2007 Nữ H'Mông HN Quảng Hòa

28 Thào A Binh 10A2 12/12/2007 Nam Mông HN Quảng Hòa

29 Dương Thị Mai 10A2 01/1/2006 Nữ Mông Quảng Hòa

30 Ma Thị Mố 10A2 02/7/2007 Nữ Mông HN Quảng Hòa

31 Y. Nghĩa Hlong 10A2 13/10/2007 Nam Ê-đê Earbin

32 Hà Trung Nguyên 10A2 23/12/2007 Nam Thái Earbin

33 H' Nhan - Niê 10A2 16/02/2007 Nữ Ê-đê HN Nam Ka

34 Phùng Thị Bích Phương 10A2 20/02/2007 Nữ Mường Nam Ka

35 Ma Thị Quay 10A2 26/06/2007 Nữ H'Mông HN Quảng Hòa

36 H - Quế Kbin 10A2 13/12/2006 Nữ Ê-đê HN Nam Ka

37 Phạm Hồng Tam 10A2 14/02/2007 Nữ Thái HN Earbin

38 H' Buổi B.dap 10A2 17/09/2007 Nữ Mnông Nam Ka

39 Ma Phương Thảo 10A2 06/12/2007 Nữ Tày HN Quảng Hòa

40 Vi Văn Tú 10A2 06/10/2007 Nam Thái Earbin

41 H' Tuyn -b.yă 10A2 13/02/2007 Nữ Ê-đê HN Nam Ka

42 Phùng Thị Bích Chi 10A2 29/04/2007 Nữ Mường Nam Ka

43 Đào Văn Đức 10A2 25/03/2006 Nam H'Mông Quảng Hòa

44 H' - Dum Knul 10A2 02/3/2007 Nữ Ê-đê Nam Ka

45 Lương Thị Hồng 10A2 06/3/2007 Nữ Thái Earbin

46 Lầu Thúy Hương 10A2 28/11/2007 Nữ H'Mông Quảng Hòa

47 Kháng Văn Ía 10A2 01/7/2007 Nam Mông HN Quảng Hòa
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48 Lò Thị Ngọc Lan 10A2 11/4/2007 Nữ Thái Earbin

49 Lý Thị Bầu 10A3 03/7/2006 Nữ Mông HN Quảng Hòa

50 Lù Thị Phơi 10A3 09/2/2007 Nữ H'Mông HN Quảng Hòa

51 Y Phúc Hlong 10A3 11/4/2004 Nam Mnông HN Nam Ka

52 Ma A Sè 10A3 28/08/2004 Nam H'Mông HN Quảng Hòa

53 H' Thị Pang Sưr 10A3 25/11/2006 Nữ Mnông HN Nam Ka

54 Y Wũ Brung 10A3 01/1/2006 Nam Mnông Mồ côi, HN Nam Ka

55 Y' Câm - B. Dap 10A3 27/11/2007 Nam Mnông CN Nam Ka

56 Y' Lợi - H'mok 10A3 10/6/2007 Nam Ê-đê HN Nam Ka

57 Nông Thị An Na 10A3 15/02/2007 Nữ Tày CN Quảng Hòa

58 Lầu A Nóng 10A3 13/05/2006 Nam Mông HN Quảng Hòa

59 Y Phao Mlô 10A3 24/04/2007 Nam Ê-đê Mồ côi, HN Nam Ka

60 Y' Hưng Knul 10A4 25/05/2007 Nam Ê-đê Nam Ka

61 Y' Khang - Buôn Yă 10A4 03/3/2007 Nam Ê-đê CN Nam Ka

62 Ma Thị Le 10A4 12/12/2006 Nữ Mông Quảng Hòa

63 Trương Văn Long 10A4 26/11/2006 Nam H'Mông Earbin

64 Y - Trem Hmok 10A4 29/09/2007 Nam Ê-đê Nam Ka

65 Y Bão Hmok 10A4 27/07/2005 Nam Mnông HN Nam Ka

66 Lò Xuân Vũ 10A4 09/10/2007 Nam Mường Quảng Phú

67 Nguyễn Đăng Vương 10A4 28/08/2007 Nam Kinh Nam Ka

68 H Yên Ndu 10A4 17/11/2007 Nữ Mnông Krông Nô

69 Y' Biểu B.dap 10A4 13/11/2004 Nam Mnông Nam Ka

70 H : Chiếc Bkrông 10A4 30/09/2007 Nữ Mnông Earbin

71 Y Chot Kmăn 10A4 15/05/2005 Nam Mnông HN Nam Ka

72 Lý Thị Dúa 10A4 03/8/2006 Nữ Mông Quảng Hòa

73 Y: Hậu Yôk R'la 10A4 12/2/2006 Nam Mnông HN Nam Ka

74 H - Chiếu Đier 10A5 28/11/2006 Nữ Ê-đê HN Nam Ka

75 H' Sơ Ri Trei 10A5 04/9/2007 Nữ Mnông HN Earbin

76 Hoàng Thanh Thiện 10A5 29/11/2006 Nam Tày HN Quảng Hòa

77 Hoàng Văn Thuận 10A5 24/08/2007 Nam Tày CN Quảng Hòa

78 Ngân Thị Tuyết 10A5 18/08/2007 Nữ Thái Earbin

79 H Uin Bkrông 10A5 26/07/2006 Nữ Ê-đê HN Nam Ka

80 Y' Xoan- Buôn Dap 10A5 21/04/2007 Nam Mnông HN Nam Ka

81 Y Đôn Kmăn 10A5 27/06/2005 Nam Ê-đê HN Nam Ka

82 Nông Văn Dương 10A5 01/1/2007 Nam Tày CN Quảng Hòa

83 Hà Minh Hoàn 10A5 22/08/2007 Nam Thái HN Earbin

84 H: Nguyên Kpac 10A5 15/04/2007 Nữ Ê-đê Mồ côi, HN Nam Ka

85 Trương Văn Anh 11 08/10/2006 Nam HMông

86 Hầu Văn Chia 11 15/01/2006 Nam HMông

87 Tẩn Thị Chông 11 24/12/2005 Nữ HMông

88 H Duyn Êrông 11 01/08/2006 Nữ Ê-đê

89 Hoàng Thị Hạnh 11 22/08/2005 Nữ HMông

90 Nông Thị Kim Hạnh 11 07/02/2006 Nữ Nùng

91 Hà Văn Hiếu 11 28/07/2005 Nam Thái

92 Y Hoài Đier 11 28/10/2004 Nam Ê-đê

93 Y Hoát Mlô 11 02/05/2005 Nam Ê-đê

94 H' Huem Mlô 11 27/12/2004 Nữ Ê-đê

95 H Huônh Bdap 11 01/01/2005 Nữ Mnông

96 Hoàng Thúy Kiều 11 03/12/2006 Nữ Nùng

97 Sùng Thị Lăm 11 28/04/2006 Nữ HMông

98 Đào Ngọc Linh 11 18/08/2006 Nam Kinh

99 H Luyến Kjiê 11 29/12/2006 Nữ Ê-đê

100 H Lưu Kjiê 11 29/12/2006 Nữ Ê-đê



101 Hoàng Thị Mà 11 11/02/2005 Nữ HMông

102 Vi Thị Thảo Nguyên 11 19/10/2006 Nữ Mường

103 Hà Thị Yến Nhi 11 02/06/2006 Nữ Thái

104 Vừ Thị Phang 11 07/04/2006 Nữ HMông

105 Lục Thị Minh Phúc 11 29/10/2006 Nữ Tày

106 Vừ Thị Sanh 11 03/10/2006 Nữ HMông

107 Sùng Thị Sua 11 19/05/2006 Nữ HMông

108 Bùi Tiến Tài 11 22/09/2006 Nam Mường

109 Nguyễn Triều Thái 11 30/04/2006 Nam Kinh

110 Hà Thị Trang 11 17/08/2006 Nữ Thái

111 Hoàng Thị Huyền Trang 11 27/11/2006 Nữ Tày

112 Hà Thị Trúc 11 21/07/2006 Nữ Thái

113 H Uyên Êñuôl 11 23/12/2006 Nữ Ê-đê

114 Y Bảo Bkrông 11 08/07/2006 Nam Mnông

115 H Chaly Brung 11 24/09/2005 Nữ Ê-đê

116 Y Chôm Mlô 11 28/02/2006 Nam Ê-đê

117 Ma A Đãn 11 15/08/2005 Nam HMông

118 Y Đông Triếk 11 08/08/2006 Nam Mnông

119 Ma A Đồng 11 29/03/2006 Nam HMông

120 Y Đức Nao Dlei 11 30/07/2005 Nam Mnông

121 Vừ Văn Hành 11 03/09/2002 Nam HMông

122 Hà Thị Thu Huyền 11 22/11/2006 Nữ Thái

123 Thào Thị Khe 11 07/08/2006 Nữ HMông

124 Y Khoa Trei 11 07/11/2006 Nam Mnông

125 Lữ Tha Bkrông 11 26/05/2006 Nữ Mnông

126 H Nam Bkrông 11 06/01/2006 Nữ Mnông

127 Lương Thị Thủy Ngân Điăr 11 19/05/2006 Nữ Thái

128 Vi Đức Nghĩa 11 29/03/2006 Nam Thái

129 H Nhiên Bkrông 11 21/07/2005 Nữ Ê-đê

130 Trương Thị Pàn 11 23/02/2006 Nữ HMông

131 Hoàng Mỹ Quỳnh 11 28/08/2006 Nữ Tày

132 H Sêč Buôn Dáp 11 13/03/2006 Nữ Mnông

133 Lầu Văn Sơn 11 06/02/2006 Nam HMông

134 Sùng Seo Sơn 11 17/05/2005 Nam HMông

135 Dương Văn Thắng 11 08/09/2006 Nam HMông

136 H Thoai Kbin 11 30/08/2006 Nữ Ê-đê

137 Vi Thị Thủy Tiên 11 01/05/2006 Nữ Thái

138 Y Tim Buôn Krông 11 15/02/2006 Nam Mnông

139 Lữ Văn Trường 11 19/05/2006 Nam Thái

140 Bùi Long Vủ 11 07/11/2006 Nam Kinh

141 Y Wiệt Ê Ban 11 13/04/2005 Nam Mnông

142 Thào Văn Bảy 11 Nam Hmông

143 Trương Văn Sinh 11 Nam Hmông

144 Hồ Văn An 12 12/12/2004 Nam Hmông

145 H Ánh Kbin 12 29/09/2005 Nữ Ê-đê

146 Y Bhim H'long 12 28/2/2003 Nam Mnông

147 Giàng Thị Chi 12 01/06/2003 Nữ HMông

148 Nông Văn Dậu 12 03/07/2002 Nam HMông

149 H Duly Hdruế 12 17/08/2005 Nữ Ê-đê

150 H Dung Rơ Lưk 12 03/01/2005 Nữ Mnông

151 Diệp Phi Đại 12 18/04/2003 Nam Tày

152 Nông Văn Điệp 12 19/06/2005 Nam Tày

153 Lê Ngọc Giang 12 13/07/2005 Nam Kinh



154 Y Gôn - Bdap 12 26/10/2004 Nam Mnông

155 H Hảo Pang Tăih 12 01/07/2005 Nữ Mnông

156 Y Hải Êban 12 04/11/2005 Nam Mnông

157 Y Hải Nao Dlei 12 30/07/2005 Nam Mnông

158 Thào Thị Hiền 12 01/06/2004 Nữ HMông

159 Hà Minh Hoàng 12 04/07/2005 Nam Thái

160 Vù Thị Lan 12 16/09/2005 Nữ HMông

161 H Ly Kbin 12 10/11/2002 Nữ Ê-đê

162 Ma Văn Dỉa 12 20/05/2002 Nam Mnông

163 H Ngoây Bkrông 12 10/08/2005 Nữ Ê-đê

164 Bùi Thị Nguyên 12 02/04/2005 Nữ Mường

165 H Nuač Đier 12 15/07/2004 Nữ Ê-đê

166 Hoàng Thị Kim Oanh 12 05/09/2005 Nữ Tày

167 Trương Văn Pá 12 10/11/2005 Nam HMông

168 Y Quyến Pang Ting 12 03/11/2003 Nam Mnông

169 Y Sep Jiê 12 10/02/2005 Nam Mnông

170 Vừ Thị Thanh 12 22/02/2004 Nữ HMông

171 H Thu - Knul 12 25/05/2004 Nữ Ê-đê

172 H Tiểu Bdap 12 17/04/2003 Nữ Mnông

173 Phùng Thị Bích Trâm 12 23/11/2005 Nữ Mường

174 H Uyt-Buôn Yă 12 06/07/2003 Nữ Ê-đê

175 Ma Thị Ương 12 29/03/2005 Nữ Tày

176 Hầu Thị Vân 12 02/11/2005 Nữ HMông

177 H Vơ Bkrông 12 26/02/2005 Nữ Mnông

178 Hoàng Đức Vũ 12 07/08/2005 Nam Kinh

179 Ma Văn Hai 12 Nam H'Mông

180 Y Dung Đier 12 Nam Ê-đê

181 Dương Văn Bành 12 Nam H'Mông

182 Hoàng Văn Hải 12 Nam H'Mông

183 Ma A Phúc 12 Nam H'Mông
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